PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số: 34874/SLĐTBXH-GDNN ngày 30 tháng 11 năm 2022 
của Sở lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố ) 

	Tên đơn vị chủ quản (nếu có)
Tên đơn vị: 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2022 

VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2023
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
1. TỔNG QUAN CHUNG P. TCHCTH
1.1. Tên đơn vị (viết chữ in hoa): 

Địa chỉ trụ sở chính: 


Địa chỉ địa điểm đào tạo (nếu có): 


Số điện thoại liên hệ: 


Email: 


Website: 


1.2. Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Số, ngày cấp, đơn vị cấp)


1.3. Quyết định đổi tên (nếu có) Số, ngày cấp, đơn vị cấp:


1.4. Giấy chứng nhận đăng ký/bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Số, ngày cấp, đơn vị cấp)


1.5. Họ tên Hiệu trưởng/Giám đốc: 


Số điện thoại di động: 


Email: 


1.6. Họ tên Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc


Số điện thoại di động: 


Email: 


1.7. Quy mô tuyển sinh (ghi đúng theo giấy đăng ký/bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp). P. TSĐT
	STT


	Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/bổ sung hoạt động (ngày/tháng/năm cấp)
	Tên ngành, nghề đào tạo
	Mã số 
	Quy mô tuyển sinh 
	Ghi chú

	
	
	
	(đối với trình độ CĐ, TC)
	(theo giấy được cấp)
	

	
	
	
	CĐ
	TC
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng
	

	1
	- Số 27/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 09/3/2020

- Số 27a/2020/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 29/6/2020

- Số 27b/2020/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 02/7/2020

- Số 27c/2020/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 13/5/2021

- Số 27d/2020/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 23/6/2021
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	6510201
	5510201
	280
	90
	 
	 

	2
	
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	6510211
	5510211
	150
	65
	 
	 

	3
	
	Công nghệ chế tạo máy
	6510212
	5510212
	140
	100
	 
	 

	4
	
	Công nghệ ô tô
	6510216
	5510216
	520
	205
	 
	 

	5
	
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	6510303
	5510303
	190
	85
	 
	 

	6
	 
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	6510305
	 
	120
	 
	 
	 

	7
	 
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
	 
	5510305
	 
	70
	 
	 

	8
	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	6510312
	5510312
	115
	85
	 
	 

	9
	 
	Quản trị lữ hành
	6810104
	5810104
	50
	50
	 
	 

	10
	 
	Quản trị du lịch MICE
	6810105
	5810105
	50
	50
	 
	 

	11
	 
	Quản trị khách sạn
	6810201
	5810201
	35
	35
	 
	 

	12
	 
	Quản trị nhà hàng
	6810206
	 
	35
	 
	 
	 

	13
	 
	Nghiệp vụ nhà hàng
	 
	5810206
	 
	35
	 
	 

	14
	 
	Kỹ thuật làm bánh
	6810210
	5810210
	50
	50
	 
	 

	15
	 
	Quản lý xây dựng
	6580301
	 
	70
	 
	 
	 

	16
	 
	Kỹ thuật xây dựng
	6580201
	5580201
	60
	60
	 
	 

	17
	 
	Kế toán doanh nghiệp
	6340302
	5340302
	160
	65
	 
	 

	18
	 
	Logistics
	6340113
	5340113
	60
	30
	 
	 

	19
	 
	Thương mại điện tử
	6340122
	5340122
	75
	50
	 
	 

	20
	 
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	6340417
	5340417
	160
	65
	 
	 

	21
	 
	Tài chính doanh nghiệp
	6340201
	5340201
	160
	65
	 
	 

	22
	 
	Chế tạo khuôn mẫu
	6520105
	5520105
	60
	30
	 
	 

	23
	 
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	6520114
	5520114
	110
	75
	 
	 

	24
	 
	Cắt gọt kim loại
	6520121
	5520121
	110
	65
	 
	 

	25
	 
	Sửa chữa máy tàu thủy
	6520131
	5520131
	35
	35
	 
	 

	26
	 
	Sửa chữa máy nâng chuyển
	6520145
	5520145
	50
	50
	 
	 

	27
	 
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	6520155
	5520155
	120
	65
	 
	 

	28
	 
	Cơ khí chế tạo
	 
	5520117
	 
	100
	 
	 

	29
	 
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	6520205
	5520205
	125
	65
	 
	 

	30
	 
	Điện tử công nghiệp
	6520225
	5520225
	165
	115
	 
	 

	31
	 
	Điện công nghiệp
	6520227
	5520227
	230
	135
	 
	 

	32
	 
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	6520255
	5520255
	115
	95
	 
	 

	33
	 
	Cơ điện tử
	6520263
	5520263
	170
	85
	 
	 

	34
	 
	Tin học ứng dụng
	6480205
	5480205
	75
	65
	 
	 

	35
	 
	Lập trình máy tính  
	6480207
	5480207
	150
	85
	 
	 

	36
	 
	Quản trị mạng máy tính
	6480209
	5480209
	150
	65
	 
	 

	37
	 
	Thiết kế trang Web
	6480214
	5480214
	85
	65
	 
	 

	38
	 
	An ninh mạng
	6480216
	5480216
	85
	65
	 
	 

	39
	 
	Truyền thông mạng máy tính
	6480104
	5480104
	50
	50
	 
	 

	40
	 
	Công nghệ kỹ thuật  máy tính
	6480105
	 
	110
	 
	 
	 

	41
	 
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	 
	5480105
	 
	85
	 
	 

	42
	 
	Đồ họa đa phương tiện
	6480108
	5480108
	50
	50
	 
	 

	43
	 
	Thiết kế đồ họa
	6210402
	5210402
	130
	90
	 
	 

	44
	 
	Tiếng Anh
	6220206
	5220206
	320
	150
	 
	 

	45
	 
	Tiếng Hàn Quốc
	6220211
	5220211
	50
	50
	 
	 

	46
	 
	Tiếng Nhật
	6220212
	5220212
	35
	35
	 
	 

	47
	 
	Công nghệ may
	6540204
	5540204
	150
	100
	 
	 

	48
	 
	May thời trang
	6540205
	5540205
	150
	65
	 
	 

	49
	 
	Công nghệ may Veston
	6540207
	5540207
	80
	45
	 
	 


2. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022
2.1. Công tác tuyển sinh, đào tạo P. TSĐT
- Kết quả tuyển sinh:
	STT
	Tên ngành, nghề tuyển sinh
	Kết quả tuyển sinh
	Ghi chú

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	Trình độ tuyển sinh
	

	
	
	
	Nữ
	Dân tộc thiểu số
	Tốt nghiệp THCS
	Cao đẳng
	Trung cấp
	SC và đào tạo dưới 3 tháng
	

	1
	Tin học ứng dụng
	97
	23
	0
	41
	56
	41
	 
	 

	2
	Thiết kế trang Web
	103
	12
	3
	38
	65
	38
	 
	 

	3
	Công nghệ kỹ thuật  máy tính
	184
	1
	3
	 
	113
	71
	 
	 

	4
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng  máy tính
	0
	0
	1
	71
	 
	 
	 
	 

	5
	Lập trình máy tính  
	315
	18
	4
	148
	167
	148
	 
	 

	6
	An ninh mạng
	49
	5
	2
	27
	22
	27
	 
	 

	7
	Quản trị mạng máy tính
	159
	15
	1
	60
	99
	60
	 
	 

	8
	Thiết kế đồ họa
	329
	104
	3
	141
	188
	141
	 
	 

	9
	Thương mại điện tử
	72
	27
	4
	30
	42
	30
	 
	 

	10
	Đồ họa đa phương tiện
	108
	32
	0
	108
	 
	108
	 
	 

	11
	Truyền thông và mạng máy tính
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Tiếng Anh
	318
	170
	2
	92
	202
	116
	 
	 

	13
	Tiếng Hàn Quốc
	26
	25
	0
	26
	 
	26
	 
	 

	14
	Tiếng Nhật
	46
	27
	3
	23
	23
	23
	 
	 

	15
	Kỹ thuật xây dựng
	66
	0
	3
	22
	44
	22
	 
	 

	16
	Quản lý xây dựng
	31
	0
	0
	 
	 
	31
	 
	 

	17
	Tài chính doanh nghiệp
	67
	32
	0
	31
	14
	53
	 
	 

	18
	Kế toán doanh nghiệp
	218
	157
	3
	53
	143
	75
	 
	 

	19
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	222
	126
	6
	75
	177
	45
	 
	 

	20
	Logistics
	88
	31
	2
	45
	60
	28
	 
	 

	21
	Quản trị du lịch MICE
	0
	18
	0
	28
	 
	 
	 
	 

	22
	Quản trị lữ hành
	61
	2
	0
	 
	17
	44
	 
	 

	23
	Quản trị khách sạn
	82
	53
	0
	44
	33
	49
	 
	 

	24
	Quản trị nhà hàng
	102
	11
	2
	 
	29
	73
	 
	 

	25
	Nghiệp vụ nhà hàng
	0
	20
	1
	49
	 
	 
	 
	 

	26
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	404
	2
	9
	73
	371
	33
	 
	 

	27
	Công nghệ chế tạo máy
	109
	0
	0
	33
	80
	29
	 
	 

	28
	Cơ khí chế tạo
	0
	0
	0
	29
	 
	 
	 
	 

	29
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Cắt gọt kim loại
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Chế tạo khuôn mẫu
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Công nghệ ô tô
	1249
	2
	20
	330
	886
	363
	 
	 

	33
	Sửa chữa máy tàu thủy
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Sửa chữa máy nâng chuyển
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	20
	0
	1
	 
	20
	 
	 
	 

	36
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	185
	0
	5
	45
	140
	45
	 
	 

	37
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	168
	0
	4
	84
	84
	84
	 
	 

	38
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	15
	0
	0
	 
	15
	 
	 
	 

	39
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	130
	2
	3
	52
	78
	52
	 
	 

	40
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	72
	0
	0
	 
	45
	27
	 
	 

	41
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
	0
	2
	0
	27
	 
	 
	 
	 

	42
	Điện tử công nghiệp
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Điện công nghiệp
	239
	0
	9
	60
	179
	60
	 
	 

	44
	Cơ điện tử
	141
	2
	0
	47
	94
	47
	 
	 

	45
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Công nghệ may
	76
	67
	2
	24
	52
	24
	 
	 

	47
	May thời trang
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Công nghệ may Veston
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Kỹ thuật làm bánh
	117
	78
	1
	99
	18
	99
	 
	 


- Kết quả đào tạo (ghi cụ thể từng ngành, nghề):

	STT
	Tên ngành, nghề tuyển sinh
	Kết quả tốt nghiệp
	Số tốt nghiệp có việc làm

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	Trình độ đào tạo
	

	
	
	
	Nữ
	Dân tộc thiểu số
	Tốt nghiệp THCS
	Cao đẳng
	Trung cấp
	SC và đào tạo dưới 3 tháng
	

	1
	Tin học ứng dụng
	59
	25
	6
	21
	16
	43
	
	

	2
	Thiết kế trang Web
	33
	5
	4
	14
	19
	14
	
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật  máy tính
	21
	 
	 
	 
	21
	 
	
	

	4
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng  máy tính
	22
	 
	4
	22
	 
	22
	
	

	5
	Lập trình máy tính  
	76
	2
	 
	39
	37
	39
	
	

	6
	An ninh mạng
	25
	2
	 
	19
	6
	19
	
	

	7
	Quản trị mạng máy tính
	64
	4
	3
	36
	28
	36
	
	

	8
	Thiết kế đồ họa
	82
	21
	5
	42
	40
	42
	
	

	9
	Thương mại điện tử
	3
	3
	 
	3
	 
	3
	
	

	10
	Đồ họa đa phương tiện
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11
	Truyền thông và mạng máy tính
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12
	Tiếng Anh
	154
	97
	3
	114
	40
	114
	
	

	13
	Tiếng Hàn Quốc
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14
	Tiếng Nhật
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	15
	Kỹ thuật xây dựng
	40
	 
	 
	12
	28
	12
	
	

	16
	Quản lý xây dựng
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	17
	Tài chính doanh nghiệp
	21
	14
	 
	21
	 
	21
	
	

	18
	Kế toán doanh nghiệp
	117
	105
	1
	66
	51
	66
	
	

	19
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	114
	80
	6
	67
	47
	67
	
	

	20
	Logistics
	33
	10
	1
	11
	22
	11
	
	

	21
	Quản trị du lịch MICE
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	22
	Quản trị lữ hành
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	23
	Quản trị khách sạn
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	24
	Quản trị nhà hàng
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	25
	Nghiệp vụ nhà hàng
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	26
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	188
	1
	7
	33
	155
	33
	
	

	27
	Công nghệ chế tạo máy
	36
	 
	2
	 
	36
	 
	
	

	28
	Cơ khí chế tạo
	21
	 
	3
	21
	 
	21
	
	

	29
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	18
	 
	1
	 
	18
	 
	
	

	30
	Cắt gọt kim loại
	17
	 
	1
	2
	15
	2
	
	

	31
	Chế tạo khuôn mẫu
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	32
	Công nghệ ô tô
	671
	2
	16
	179
	492
	179
	
	

	33
	Sửa chữa máy tàu thủy
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	34
	Sửa chữa máy nâng chuyển
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	35
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	44
	 
	3
	2
	42
	2
	
	

	36
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	61
	1
	3
	18
	43
	18
	
	

	37
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	83
	 
	 
	34
	49
	34
	
	

	38
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	36
	 
	1
	13
	23
	13
	
	

	39
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	128
	6
	3
	35
	93
	35
	
	

	40
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	41
	 
	 
	 
	41
	 
	
	

	41
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	42
	Điện tử công nghiệp
	3
	 
	1
	2
	1
	2
	
	

	43
	Điện công nghiệp
	136
	 
	4
	41
	95
	41
	
	

	44
	Cơ điện tử
	41
	1
	 
	32
	9
	32
	
	

	45
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	46
	Công nghệ may
	77
	72
	3
	31
	46
	31
	
	

	47
	May thời trang
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	48
	Công nghệ may Veston
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	49
	Kỹ thuật làm bánh
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


2.2. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo (số lượng tính đến 31/12/2022) P. TCHCTH
- Số lượng cán bộ quản lý: ...............người.
-  Số lượng nhà giáo cơ hữu: .............người.
-  Số lượng nhà giáo thỉnh giảng: …….người.
	S

TT
	Phân loại
	Tổng số
	Nữ 
	Trình độ chuyên môn
	Nghiệp vụ sư phạm

	
	
	
	
	Dưới ĐH
	ĐH
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	

	1
	Cán bộ quản lý
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	
	


- Đánh giá năng lực ngoại ngữ đội ngũ cán bộ, nhà giáo 
	S

TT
	Phân loại
	Tổng số
	Chia theo khung năng lực ngoại ngữ quốc gia

	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5
	Bậc 6

	1
	Cán bộ quản lý
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	
	


- Đánh giá năng lực công nghệ thông tin đội ngũ cán bộ, nhà giáo 

	S

TT
	Phân loại
	Tổng số
	Chia theo năng lực

	
	
	
	Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
	Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao

	1
	Cán bộ quản lý
	
	
	

	2
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	

	3
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	


- Đánh giá sự phát triển về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo 
+ Về số lượng (đơn vị đánh giá rõ số lượng tăng hay giảm so với năm 2021, lý do).

+ Trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin,…(chất lượng đánh giá theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 và Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12//2020).
+ Việc thực hiện đánh giá, xếp loại nhà giáo (Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH) P. KHẢO THÍ ĐBCL
* Nhà giáo tự đánh giá: 

* Khoa, tổ bộ môn tự đánh giá, xếp loại nhà giáo: 

* Hiệu trưởng/ Giám đốc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đánh giá, xếp loại nhà giáo cấp cơ sở
2.3. Công tác xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy và học. P. KHTC + P. QTDV + P. TCHCTH
- Dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (nếu có: ghi rõ các hạng mục, số tiền dự án đã lập).

- Đầu tư phương tiện kỹ thuật dạy và học (ghi rõ ngành, nghề, trang thiết bị, nguồn kinh phí, số tiền,…).

- Nhận định: Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy và học đáp ứng như thế nào với nhu cầu người học, doanh nghiệp.
2.4. Công tác rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh; xây dựng chương trình/giáo trình đào tạo. P. TSĐT
-  Công tác rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh (ghi rõ số lượng, ngành, nghề).
Quyết định số 508/QĐ-LTT ngày 15/9/2022 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề được điều chỉnh từ chương trình đào tạo khóa 2021 trình độ trung cấp, cao đẳng để áp dụng từ khóa 2022 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh:

	STT
	Mã ngành, nghề cấp IV
	TÊN NGÀNH, NGHỀ

	TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (tốt nghiệp THCS) 

	1
	5540204
	Công nghệ may

	2
	5520263
	Cơ điện tử

	3
	5340302
	Kế toán doanh nghiệp

	4
	5340201
	Tài chính doanh nghiệp

	TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (chưa tốt nghiệp THPT)

	1
	5510216
	Công nghệ ô tô

	TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

	1
	6540204
	Công nghệ may

	2
	6520263
	Cơ điện tử

	3
	6340302
	Kế toán doanh nghiệp

	4
	6340201
	Tài chính doanh nghiệp

	TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO

	1
	6340302
	Kế toán doanh nghiệp


 Quyết định số 658/QĐ-LTT ngày 19/10/2022 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng để áp dụng từ khóa 2022 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh:

	STT
	Mã ngành, nghề cấp IV
	TÊN NGÀNH, NGHỀ

	TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (chưa tốt nghiệp THPT)

	1
	5220206
	Tiếng Anh

	TRÌNH ĐỘ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

	1
	6340122
	Thương mại điện tử

	2
	6340113
	Logistics


-  Xây dựng chương trình/giáo trình đào tạo (ghi rõ số lượng, ngành, nghề).
2.5. Công tác phát triển ngành, nghề đào tạo. P. TSĐT
- Rà soát, đề xuất giảm ngành, nghề đào tạo không còn nhu cầu: Các ngành nghề đào tạo của trường đáp ứng nhu cầu lao động theo chính sách Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhà trường vẫn duy trì và tổ chức đào tạo các ngành nghề theo các Giấy chứng nhận hoạt động GDNN đã được cấp.
- Số ngành, nghề đăng ký mới  năm 2022: 00 ngành, nghề; quy mô tuyển sinh: 00/nghề; trình độ đào tạo: 00
2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra. P. TSĐT BC CÔNG TÁC THANH TRA – KIỂM TRA CHUYÊN MÔN; P. TCHCTH LIÊN HỆ VỚI ĐƠN VỊ LIÊN QUAN (TÀI CHÍNH; PCCC…) ĐỂ BC CÔNG TÁC KIỂM TRA CÁC MẢNG KHÁC
Về công tác thanh tra – kiểm tra chuyên môn

Nhà trường đã xây dựng quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra chuyên môn, tổ chức thao giảng cấp khoa và cấp trường nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ. 100% giảng viên đều được dự giờ, kiểm tra chuyên môn ít nhất 01 lần trong năm học. Kết quả năm học 2021 – 2022, 91.67% GV cơ hữu (176/192) đạt loại tốt, 7.81% GV cơ hữu (15/192) đạt loại khá, 0.52% GV cơ hữu (01/192) đạt loại trung bình.

- Đơn vị tự tổ chức kiểm tra: …………….lần. 
- Cơ quan chủ quản/quản lý nhà nước kiểm tra: ……..lần (nếu có, ghi rõ số quyết định, ngày….tháng…năm…. ban hành quyết định. Kết quả kiểm tra; đính kèm biên bản/thông báo kết luận kiểm tra).

- Cơ quan chủ quản/ quản lý nhà nước thanh tra: ………………lần (nếu có, ghi rõ số quyết định, ngày….tháng…năm…. ban hành quyết định. Kết quả thanh tra; đính kèm biên bản/thông báo kết luận thanh tra).

- Biện pháp khắc phục kết quả kiểm tra/thanh tra: ………………………….
2.7. Công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp P. KHẢO THÍ ĐBCL(quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp)
-  Tự đánh giá và kiểm định chất lượng về chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng.
- Tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2.8. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (nếu có). P. TSĐT
Nhà trường không tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn

2.9. Công tác tổ chức, tham gia các hoạt động chuyên môn – phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. (nếu có)
Thực hiện theo Công văn số 15621/TCGDNN-NG ngày 20 tháng 7 năm 2021 về việc tổ chức Cuộc thi thiết kế dạy học trực tuyến trong GDNN năm 2021.

Thực hiện theo Quyết định số 306/QĐ-TCGDNN ngày 19 tháng 7 năm 2021 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Thiết kế dạy học trực tuyến trong GDNN” năm 2021.
Nhà trường tổ chức bồi dưỡng và đề cử giảng viên tham gia cuộc thi, kết quả có 01 giảng viên đạt giải Nhì cuộc thi, được tăng Giấy khen và phần thưởng theo quy định.

ĐỘI NGŨ: P. TCHCTH
CƠ SỞ VC, THIẾT BỊ VÀ TÀI CHÍNH: P. KHTC + P. QTDV + P. TCHCTH
KHẢO THÍ ĐBCL: P. KHẢO THÍ ĐBCL
CÔNG TÁC HSSV: P. TTGD CTSV

HỢP TÁC VỚI DN: TT QHDN

NCKH - HTQT: P. QLKH HTQT
- Các hoạt động do đơn vị tổ chức. 

- Tham gia gia các hoạt động do cơ quản chủ quản/quản lý nhà nước tổ chức. 

2.10. Nhận xét đánh giá về các hoạt động.  TỪNG ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
- Ưu điểm.

- Hạn chế (khách quan- chủ quan).

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023
· CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU. 

1. Công tác tuyển sinh năm 2023: Lập kế hoạch, chiến lược thực hiện công tác tuyển sinh đạt chỉ tiêu cao hơn năm 2022.
2. Công tác đào tạo:

· Bậc đào tạo Cao đẳng: (gồm các loại hình chính quy và liên thông)

· Thi tốt nghiệp:

· Tỉ lệ đạt tốt nghiệp: ≥ 60%

· Tỉ lệ Xuất sắc, Khá, Giỏi: ≥ 10%

· Kết quả học tập:

· Tỉ lệ Xuất sắc, Khá, Giỏi: ≥ 15%

· Tỉ lệ Sinh viên thực tập đạt yêu cầu: ≥ 90%

· Bậc đào tạo Trung cấp:
· Thi tốt nghiệp:

· Tỉ lệ đạt tốt nghiệp: ≥ 50%

· Tỉ lệ Xuất sắc, Khá, Giỏi: ≥ 15%

· Kết quả học tập:

· Tỉ lệ Xuất sắc, Khá, Giỏi: ≥ 10%

· Tỉ lệ học sinh thực tập đạt yêu cầu: ≥ 80%

CHỈ TIÊU VỀ ĐỘI NGŨ: P. TCHCTH
CHỈ TIÊU VỀ VỀ CƠ SỞ VC, THIẾT BỊ VÀ TÀI CHÍNH: P. KHTC + P. QTDV + P. TCHCTH

CHỈ TIÊU VỀ KHẢO THÍ ĐBCL: P. KHẢO THÍ ĐBCL
CHỈ TIÊU VỀ CÔNG TÁC HSSV: P. TTGD CTSV

CHỈ TIÊU VỀ HỢP TÁC VỚI DN: TT QHDN

CHỈ TIÊU VỀ NCKH: P. QLKH HTQT
· GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
Tổ chức đào tạo hiệu quả, đạt chất lượng ngành công nghệ ô tô đào tạo theo chương trình của CHLB Đức, 07 ngành nghề trọng điểm ở các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt, 12 ngành chất lượng cao, hoàn thiện thực hiện giảng dạy chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử và ngành Cơ khí theo phương pháp tiếp cận CDIO và 12 ngành chất lượng cao thực tập tốt nghiệp tại Nhật.

Thực hiện xây dựng chương trình đào tạo theo phương pháp CDIO cho 07
ngành nghề trọng điểm theo chuẩn kiểm định ABET, chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng, liên thông cao đẳng.

Tập trung triển khai chương trình liên kết đào tạo với trường Cao đẳng Glasgow, Vương quốc Anh.
Tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác tư vấn tuyển sinh, quảng cáo, tuyên truyền quảng bá thương hiệu của nhà trường. Phấn đấu đạt chỉ tiêu tuyển sinh năm sau cao hơn năm trước.

Thực hiện tốt các quy định, quy chế đào tạo hiện hành và hoàn thiện chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên.

Xây dựng, kiểm tra, giám sát kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo;

 Điều chỉnh, bổ sung quy chế học vụ theo hướng chuẩn hóa quy trình công tác và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, đạo đức và thái độ của GV;  Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, dự giờ giảng viên, giáo viên; tổ chức kiểm tra công tác quản lý của các khoa và công tác của giảng viên, giáo viên.

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo, phối hợp với Trung tâm QHDN Quan hệ doanh nghiệp thực hiện tham khảo ý kiến các nhà tuyển dụng lao động và người học đã tốt nghiệp bằng các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các doanh nghiệp để đảm bảo các chương trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Vận dụng và quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ đúng theo quy định hiện hành.

GIẢI PHÁP VỀ ĐỘI NGŨ: P. TCHCTH
GIẢI PHÁP VỀ VỀ CƠ SỞ VC, THIẾT BỊ VÀ TÀI CHÍNH: P. KHTC + P. QTDV + P. TCHCTH

GIẢI PHÁP VỀ KHẢO THÍ ĐBCL: P. KHẢO THÍ ĐBCL
GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC HSSV: P. TTGD CTSV

GIẢI PHÁP VỀ HỢP TÁC VỚI DN: TT QHDN

GIẢI PHÁP VỀ NCKH: P. QLKH HTQT
3. KIẾN NGHỊ- ĐỀ XUẤT (nếu có). TỪNG ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Đối với công tác tuyển sinh: Nhà trường cần sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp Sở, ban ngành trong công tác tuyển sinh như các chiến lược, công văn giới thiệu, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển công tác tuyển sinh, tiếp cận đến học sinh THPT, THCS thuận lợi, dễ dàng phối hợp với Hiệu trưởng các trường.
Đối với công tác đào tạo: Đào tạo theo hướng mở, tạo mọi điều kiện liên thông lên trình độ cao hơn cho học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký theo học các trình độ đào tạo tại trường. Nhà trường cần được tạo cơ chế thuận tiện và cơ hội nhiều hơn nữa trong việc liên kết đào tạo, đào tạo kép, đào tạo song hành với Doanh nghiệp, đào tạo liên thông với các trường ĐH, CĐ uy tín trong và ngoài nước.  

Thủ trưởng đơn vị 


(Ký tên, đóng dấu)
